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Giá thủy sản nguyên liệu
vn.gia.nong-san-thuc-pham.gia-thuy-san-nguyen-lieu
Giá thu mua theo tuần của cá tra thịt trắng, tôm sú, tôm chân trắng và nghêu tại Đồng Tháp. Nguồn 
mới nhất tìm được công bố kỳ 19–25/09/2026; chưa xác minh được báo giá cùng kỳ cho các tỉnh 
ĐBSCL còn lại.

Version 2026.10.07   ·   Cập nhật 2026-09-26   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

GIÁ CÁ TRA THỊT TRẮNG

32.000–34.000
đồng/kg
Đồng Tháp; 0,7–1,0 kg/con; 26/09–
02/10/2026

GIÁ TÔM CHÂN TRẮNG

85.000–130.000
đồng/kg
Đồng Tháp; 50–100 con/kg; 26/09–
02/10/2026

GIÁ NGHÊU

27.000–40.000
đồng/kg
Đồng Tháp; 40–70 con/kg; 26/09–
02/10/2026

DỮ LIỆU

Cá tra thịt trắng, cỡ 0,7–1,0 kg/con 32.000–34.000
Chỉ tiêu báo giá: Giá nguyên liệu   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26/2026-10-02   ·   Địa bàn: Đồng Tháp

Tôm chân trắng, cỡ 50–100 con/kg 85.000–130.000
Chỉ tiêu báo giá: Giá nguyên liệu   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26/2026-10-02   ·   Địa bàn: Đồng Tháp

Tôm sú, cỡ 30–40 con/kg 140.000–175.000
Chỉ tiêu báo giá: Giá nguyên liệu   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26/2026-10-02   ·   Địa bàn: Đồng Tháp

Nghêu, cỡ 40–70 con/kg 27.000–40.000
Chỉ tiêu báo giá: Giá nguyên liệu   ·   Ngày quan sát: 2026-09-26/2026-10-02   ·   Địa bàn: Đồng Tháp

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-09-26
Giấy phép: VASEP / Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) — Bản tin giá thủy sản nguyên liệu - Hiệp hội Chế biến và Xuất 
khẩu Thủy sản Việt Nam
https://vasep.com.vn/thi-truong-thuy-san/gia-ca-thi-truong
Tép Bạc — Giá Tôm thẻ chân trắng hôm nay
https://tepbac.com/gia-thuy-san/gia-loai/tom-the-chan-trang
Tép Bạc — Nghêu – Giá Thủy Sản
https://tepbac.com/gia-thuy-san/ngheu-ngheu
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) — Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 19/9 – 25/9/2026
https://vasep.com.vn/gia-thuy-san/gia-trong-nuoc/gia-nguyen-lieu-thuy-san-tai-dong-thap-tu-19-9-25-9-2026-27094.html
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) — Giá trong nước
https://vasep.com.vn/gia-thuy-san/gia-trong-nuoc?sp=90&trang=1
Thị Trường Cá Tra — Thị trường cá tra nguyên liệu Đồng Tháp ngày 28/9/2026: Giá cá tra nguyên liệu ổn định
https://www.thitruongcatra.com/
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) — Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 26/9 – 02/10/2026
https://vasep.com.vn/gia-thuy-san/gia-trong-nuoc/gia-nguyen-lieu-thuy-san-tai-dong-thap-tu-26-9-02-10-2026-27110.html
VietAqua — Giá cá tra hôm nay: bảng giá cá tra nguyên liệu và cách đọc đúng
https://www.vietaqua.com.vn/tin-tuc/gia-ca-tra-hom-nay-cach-doc-bang-gia
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